
UBND XÃ ĐẠI HOÀNG
TRẠM Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /TYT
V/v báo tăng, thay đổi phạm vi chuyên môn,

thay đổi người CTNCM

Đại Hoàng, ngày      tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO
Báo tăng, thay đổi phạm vi chuyên môn, thay đổi người CTNCM tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Nghị định số 96/NĐ/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh;

Thực hiện Hợp đồng số 21/2026/HĐKCB-BHYT ngày 09/02/2026 giữa Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Viễn và Trạm Y tế xã 
Đại Hoàng; 

Trạm Y tế xã Đại Hoàng thông báo tăng nhân lực, thay đổi phạm vi chuyên môn người hành nghề, thay đổi người chịu trách 
nhiệm chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để Sở Y tế đăng tải trên trang thông tin điện tử Ngành, cụ thể như sau:

1.1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI HOÀNG
1.2. Địa chỉ: Thôn Đông Đại Hữu, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình
1.3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24h/ngày x 7 ngày/tuần (từ 7h00 – 11h30; 13h30 – 

17h00)
1.4. Danh sách báo tăng, thay đổi phạm vi chuyên môn người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, người chịu trách nhiệm 

chuyên môn:

STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi chú

I. Báo tăng nhân lực 



1 Đinh Thị Vui 003921/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại thông tư 
26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07/10/2015 
quy định mã số chức 
danh nghề nghiệp điều 
dưỡng

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; 
Từ thứ 2 đến thứ 6; 
Tham gia trực và làm 
việc ngoài giờ theo sự 
phân công, điều động 
của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV Không

Chuyển công tác về 
TYT xã Đại Hoàng 
từ ngày 27/01/2026

2 Ngô Thanh Hà 002686/NB-
CCHN

khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tại y tế tuyến cơ 
sở

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; 
Từ thứ 2 đến thứ 6; 
Tham gia trực và làm 
việc ngoài giờ theo sự 
phân công, điều động 
của lãnh đạo đơn vị

Bác sĩ hạng III Không
Chuyển công tác về 
TYT xã Đại Hoàng 
từ ngày 08/5/2026

II. Thay đổi phạm vi chuyên môn người hành nghề: 

1 Lê Thu Hà 002231/NB-
GPHN Y khoa

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; 
Từ thứ 2 đến thứ 6; 
Tham gia trực và làm 
việc ngoài giờ theo sự 
phân công, điều động 
của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng III Không

Thay đổi phạm vi 
chuyên môn theo 
QĐ số 3431/QĐ-
SYT Ninh Bình 
ngày 22/7/2026

III. Thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn tại Điểm trạm 2 thuộc Trạm Y tế xã Đại Hoàng:

1 Lê Thu Hà 002231/NB-
GPHN Y khoa

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-17h00; 
Từ thứ 2 đến thứ 6; 
Tham gia trực và làm 
việc ngoài giờ theo sự 
phân công, điều động 
của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ hạng III Không Người chịu trách 
nhiệm chuyên môn

1.5. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Đại Hoàng và các đơn vị trực thuộc:
(Phụ lục kèm theo)

Trạm Y tế xã Đại Hoàng trân trọng thông báo! 



Nơi nhận:
- Sở Y tế Ninh Bình qua HTTT giải quyết hành chính công;
- BHXH cơ sở Gia Viễn;
- Lưu: VT-TYT.

GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Thanh Hương



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI HOÀNG
2. Địa chỉ: Thôn Đông Đại Hữu, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày x 7 ngày/tuần (từ 07h00 – 11h30; 13h30 – 17h00).
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ tên
Số CCHN/GPHĐ

đã được cấp
Phạm vi hoạt động

chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên 
môn

Thời gian 
đăng ký hành 
nghề tại cơ sở 
khám bệnh, 
chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI HOÀNG ( Thôn Đông Đại Hữu, xã Đại Hoàng)

1
Nguyễn Văn

Huy 003797/NB-CCHN Khám, chữa bệnh bằng
YHCT

Sáng từ 7h00- 11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Bác sĩ Y học cổ
truyền hạng

III
Không

Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn

2 Bùi Phú Ước 001736/NB-CCHN khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại trạm y tế

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Y sỹ hạng
IV Không



3 Tạ Viết Sơn 001783/NB-CCHN KCB đa khoa tại trạm y tế, 
KCB Lao

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Y sỹ hạng
IV

4 Nguyễn Thị Kim 
Vân 001792/NB-CCHN

Thực hiện kỹ thuật
chuyên môn của Hộ sinh 

trung cấp

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Hộ sinh trung cấp 
hạng IV

5 Trần Thị Dung 001732/NB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
quy định tại thông tư 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng 
III

6 Ngô Thanh Hà 002686/NB-CCHN
khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại y tế tuyến cơ sở; 

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Bác sĩ hạng III Báo tăng



7 Đinh Thị Vui 003921/NB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo quy 
định tại thông tư 
26/2015/TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015 quy định 
mã số chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng 
IV

Không Báo tăng

ĐIỂM TRẠM 1 THUỘC TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI HOÀNG (Thôn Xuân Lai, xã Đại Hoàng)

8 Đỗ Đình Rạng 001842/NB -CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy 
định tại thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
danh sách nghề nghiệp y 
sỹ.

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Y sỹ hạng IV
Người chịu trách 
nhiệm chuyên 
môn

9 Đỗ Hồng Chung 004216/NB -
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
qui định tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT_BN
V ngày 07 tháng 10 năm 
2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn của chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng 
IV

10 Đỗ Văn Biên 004923/NB-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh 
thông thường theo quy 
định tại thông tư liên tịch 
số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
danh sách nghề nghiệp y 

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Y sỹ hạng IV



sỹ.

11 Tạ Thị Nhài 001797/NB -CCHN Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng trung cấp

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng 
III

12 Vũ Văn Giao 001798/NB -CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
qui định tại Thông tư số
26/2015/TTLTBYT_BNV 
ngày 07 tháng 10 năm 2015 
quy định mã số, tiêu chuẩn 
của chức danh nghề nghiệp 
điều dưỡng

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30- 
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng 
IV

13 Phạm Thị Vân 001900/NB -CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
qui định tại Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT_BNV ngày 07 
tháng 10 năm 2015 quy 
định mã số, tiêu chuẩn 
của chức danh nghề 
nghiệp điều dưỡng

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Hộ sinh hạng 
IV

ĐIỂM TRẠM 2 THUỘC TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI HOÀNG ( Thôn Đông Khê, xã Đại Hoàng)

14
Nguyễn Văn 

Tuyển 000714/NB-GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động chuyên môn theo 
qui định tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT_BN
V ngày 07 tháng 10 năm 
2015 quy định mã số, 
tiêu chuẩn của chức danh 
nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Điều dưỡng 
hạng IV



15 Bùi Thị Nguyệt 001794/NB-CCHN khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa tại trạm y tế

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Y sỹ hạng
IV

16
Đinh Thị Huyền

Trang 001851/NB-CCHN Thực hiện các kỹ thuật 
của điều dưỡng trung cấp

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng 
III

17 Lê Thu Hà 002231/NB-GPHN Y khoa

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Bác sỹ hạng III Không
Người chịu trách 

nhiệm chuyên 
môn

18
Nguyễn Văn 

Tuấn 001789/NB-CCHN Thực hiện các kỹ thuật của 
điều dưỡng trung cấp

Sáng từ 7h00-11h30, 
chiều từ 13h30-
17h00; Từ thứ 2 đến 
thứ 6; Tham gia trực 
và làm việc ngoài giờ 
theo sự phân công, 
điều động của lãnh 
đạo đơn vị

Điều dưỡng hạng 
IV
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